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	           PHÒNG GDĐT HẢI HẬU
TRƯỜNG THCS HẢI HƯNG

Số 39/BC-THCS
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                
          Hải Hưng, ngày 25  tháng 9 năm 2021


                                                              BÁO CÁO
                 CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

   CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ THU CHI TÀI CHÍNH

                THEO HƯỚNG DẪN THÔNG TƯ SỐ 36/TT-BGD ĐT
  I. Đặc điểm tình hình của địa phương - nhà trường:

1. Địa phương.


Xã Hải Hưng nằm ở phía Đông bắc huyện Hải Hậu với diện tích tự nhiên là 609,2 ha, dân số trên 10.000 người, trên 3000 hộ. Phía Bắc giáp xã Xuân Ninh; Phía Nam giáp xã Hải Quang; Phía Đông giáp xã Hải Nam và xã Hải Thanh; Phía Tây giáp xã Hải Bắc và Thị trấn Yên Định. Tỷ lệ đồng bào theo đạo thiên chúa giáo chiếm 34%. Nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông, buôn bán, các nghề phụ khác. Thu nhập của người dân ở mức trung bình. 
 

       Hiện nay quê hương Hải Hưng đã có nhiều thay đổi, kinh tế phát triển, xã đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2020. 
       2. Nhà trường.

 Địa điểm: Xóm 14, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. 
Địa chỉ email: thcs15haihung@gmail.com
Web: thcshaihunghh.edu.vn
Trường trung học cơ sở Hải Hưng được thành lập từ năm 1967.
         +  Số học sinh năm học 2021 - 2022: 655
         +  Số lớp:   16
 Hiện nay nhà trường có tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên là 34 được chia làm 3 tổ:

         + Tổ văn phòng: 4
         + Tổ Khoa học tự nhiên     :16
         + Tổ Khoa học xã hội        :14
- Chất lượng đội ngũ GV: 100% đạt chuẩn đào tạo trong đó có 20/30 trình độ đại học  = 67%.( Theo luật GD 2018 còn 10 GV chưa đạt trình độ ĐH đến 2025 phải hoàn thành trình độ ĐH) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, 100% đạt trình độ khá giỏi trong đó 50% đạt trình độ chuyên môn giỏi.

 - Chi bộ Đảng nhiều năm đựơc công nhận là “Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc”. Tập thể nhà trường liên tục đạt danh hiệu: “Tập thể lao động xuất sắc” và “tập thể lao đông tiên tiến”. Công đoàn cũng nhiều năm đạt danh hiệu “ Công đoàn vững mạnh xuất sắc”. Đội TNTP Hồ Chí Minh liên tục được công nhận là “ Liên đội vững mạnh xuất sắc”. Các tổ chức đoàn thể khác hoạt động có nền nếp hiệu quả; tập thể cán bộ, giáo viên đoàn kết, tâm huyết.
- Cơ sở vật chất: Nhà trường có đủ phòng học bàn ghế học một ca, các phòng chức năng; phương tiện làm việc, đồ dùng thiết bị dạy học đủ phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy đạt chuẩn. Khuôn viên nhà trường sân chơi bãi tập, quang cảnh vệ sinh môi trường bảo đảm xanh, sạch, đẹp.
a. Thuận lợi

- Trường THCS Hải Hưng đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, đạt chuẩn kiểm định cấp độ 3, chuẩn Xanh- Sạch – Đẹp – An toàn. ( giai đoạn 2020-2025)
      -  Nhà trường có đầy đủ chủng loại giáo viên, nhân viên. Đội ngũ thầy cô giáo có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có năng lực chuyên môn vững vàng, say mê chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiều thầy cô giáo được công nhận là giáo viên giỏi cấp huyện. Đội ngũ lãnh đạo từ Chi ủy, BGH, BCH Công đoàn, các tổ chuyên môn, Đoàn Thanh niên được lựa chọn có năng lực, năng động, sáng tạo trong đề xuất và xử lý công việc nên công tác lãnh đạo, quản lý khá thuận lợi. Học sinh có truyền thống chăm ngoan hiếu học, được học đầy đủ các bộ môn theo quy định. 

- Mặc dù địa phương còn gặp rất nhiều khó khăn xong Đảng uỷ, HĐND và UBND xã thường xuyên quan tâm tới sự nghiệp giáo dục của xã nhà đặc biệt là đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị. 

- Nhà trường luôn nhận được sự tin tưởng, đồng tình ủng hộ, sự giúp đỡ tích cực, hiệu quả về tinh thần cũng như vật chất của các bậc cha mẹ học sinh. 

b. Khó khăn

- Đội ngũ:  Thiếu 2 GV( tỉ lệ hiện tại 1.75 GV/ lớp), thiếu nhân viên thiết bị  nên đội ngũ văn phòng còn phải kiêm nhiệm.

- Cơ sở vật chất đã tương đối đầy đủ song trong kế hoạch cải tạo sân tập thể dục thể thao chưa hoàn thiện. Diện tích sân chơi bãi tập còn hẹp. (chưa xây dựng được nhà đa năng)
- Về phía cha mẹ học sinh: Hiện nay do điều kiện kinh tế nên có một số gia đình đi làm ăn xa nhà thường xuyên, con cái gửi lại ông bà cô bác nuôi giúp. Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, éo le nên phần nào ảnh hưởng đến đời sống tình cảm  và tinh thần học tập của các em.

II. Các nội dung công khai  
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
     a) Nhà trường  cam kết chất lượng giáo dục:
       - Nhà trường công khai việc tuyển sinh tuyển sinh 100% số HS hoàn thành chương trình tiểu học của địa phương  vào lớp 6 

 Thực hiện chương trình học 35 tuần - Dạy tự chọn -Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình GDPT -Dạy đủ số tiết của các môn Nhạc, Mĩ thuật 
       - HĐNGLL -Tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong một số môn học: GDCD, Văn học , Sinh học, Địa lý, Tiếng Anh, Lịch sử, HĐNGLL.
b) Chất lượng giáo dục thực tế:
      * Đạo đức: Tốt: 95 % Khá:5 % * Học tập: Giỏi: 28% Khá: 43% TB: 25 % Yếu kém: 4 % * Sức khỏe: Tốt: 75% Khá: 25% các hoạt động khác: tốt
    c) Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian: Nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2020.
    d) Kiểm định cơ sở giáo dục: Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 năm 2020.
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: 
   Đội ngũ GV- NV và các điều kiện khác đủ để đáp ứng hoàn thành các chỉ tiêu :
   Đạo đức: Tốt: 95 % Khá:5 % * Học tập: Giỏi: 28% Khá: 45% TB: 24 % Yếu kém: 3 % * Sức khỏe: Tốt: 75% Khá: 24% 
   a) Cơ sở vật chất: Đủ số phòng học  16/16 lớp, 5 phòng học bộ môn, 8 phòng chức năng, trang thiết bị cơ bản đủ phục vụ cho dạy và học. đủ sân chơi bãi tập, đủ diện tích tính trên đầu học sinh theo quy định trường chuẩn ( 10.2M2 /HS)
  b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: 34
   + GV : 28 ( 18 đại học 10 cao đẳng)

   + Giám hiệu: 2 ( 2 Đại học )

    + NV: 4 ( 1 cao đẳng, 3 trung cấp)

 Chức danh nghề nghiệp: Hạng 2: 20, Hạng 3: 10
  -  Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực người học, triển khai Dạy- Học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh
  -  Tiếp tục phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm. Học tập những sáng kiến kinh nghiệm tốt để áp dụng vào giảng dạy. Triển khai nghiên cứu đề tài khoa học sư phạm ứng dụng phù hợp với đặc trưng bộ môn. Mỗi giáo viên có 1 sáng kiến kinh nghiệm để dự thi đánh giá ở tổ, tham gia dự thi ở cấp trường vào tháng 3/2022. Yêu cầu đăng ký đề tài với tổ chuyên môn. Các đề tài không lặp lại các năm học trước, không sao chép trên các kênh thông tin.   

 -     Thực hiện tốt tự học tự bồi dưỡng để nâng dần trình độ chuyên môn và tay nghề. Mỗi giáo viên đăng ký 1 nội dung tự học. Các tổ chuyên môn bồi dưỡng năng lực cho GV về kỹ thuật trong ra đề kiểm tra thường xuyên và định kỳ, triển khai song hành việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh    

 -   100%  cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có  đạt chuẩn và trên chuẩn.

 -  100%  cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được đào tạo bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
3. Công khai thu chi tài chính: 
    Nhà trường công khai  tài chính hàng năm theo các văn bản quy định hiện hành về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước. Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về công khai quản lý tài chính.
    Học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo.
    Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ đã được phê duyệt và thông qua trước hội đồng sư phạm.  
 Thực hiện việc thu chi theo đúng các văn bản quy định  năm học 2021-2022
	Nội dung thu - chi
	 ĐVT
	Định mức
	Lý do

	Học phí 
	Đồng 
	70.000/tháng
	Theo CV 582/UBND- GDĐT 10/9/2021 UBND huyện Hải Hậu

	BHYT năm 2021
	Đồng 
	563.220/năm
	Theo CV 1821/BHXH- QLT 30/7/2021.

	Trông giữ xe đạp
	Đồng
	10.000/tháng
	Theo CV 582/UBND- GDĐT 10/9/2021 UBND huyện Hải Hậu

	Nước uống
	Đồng
	10.000/tháng
	Theo CV 582/UBND- GDĐT 10/9/2021 UBND huyện Hải Hậu

	Học thêm 
	Đồng
	4.000/Tiết 
	Theo CV 582/UBND- GDĐT 10/9/2021 UBND huyện Hải Hậu


         Nhà trường xin cam kết nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện quản lý thu- chi học phí, các khoản thu- chi ngoài học phí, khoản dạy thêm- học thêm trong năm học 2021- 2022 theo đúng các văn bản quy định của các cấp; Ngoài ra không thu thêm khoản thu nào khác. 
a) Thực hiện như quy định tại điểm a, c, d, đ của khoản 3 Điều 4 của Quy chế này.
b) Mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học.
c) Chính sách học bổng và hỗ trợ kinh phí học tập: Thực hiện theo các quy định của nghị định 81/2021 NĐ-CP  về chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ kinh phí học tập trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

4. Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian.
     Trường THCS Hải Hưng đạt chuẩn Quốc gia năm tháng 11/2014. Đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 tháng 8/2020 (quyết định số QĐ: 2157/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh).

5. Kiểm định chất lượng giáo dục : 

       - Trong những năm gần đây chất lượng giáo dục của nhà trường luôn giữ ở thế ổn định và phát triển mọi mặt, cơ cấu bộ máy đội ngũ cán bộ giáo viên đạt chuẩn. Cơ sở vật chất nhà trường được bổ sung nâng cao phục vụ cơ bản cho việc dạy và học. Năm học 2019-2020 được hội đồng đánh giá ngoài của sở GD&ĐT Nam Định kiểm tra và đánh giá đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 QĐ số 1282/QĐ-SGDĐT giai đoạn từ năm học 2020-2025. Hoàn thành tất cả các tiêu chí theo quy định của BGD. Công tác kiểm định vẫn tiếp tục được duy trì bằng việc hoàn thiện các tiêu chí nhất là các tiêu chí chuẩn hóa đội ngũ và nâng cấp cơ sở vật chất hàng năm.
                                                                                                   TM. NHÀ TRƯỜNG
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TRƯỜNG THCS HẢI HƯNG
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019-2020
	STT
	Nội dung
	                            Chia theo khối lớp

	
	
	Lớp 6
	Lớp 7
	Lớp 8
	Lớp 9

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	165
	179
	168
	143

	II
	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

	 Chương trình GDPT 2018
	Số16/2006/QĐ-BGD

(5/5/2006) 
	Số16/2006/QĐ-BGD

(5/5/2006) 
	 Số16/2006/QĐ-BGD

(5/5/2006)

	III
	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh
	- Họp PHHS 2 lần/năm

- Theo nội quy nhà trường và điều lệ trường trung học
	 - Họp PHHS 2 lần/năm

- Theo nội quy nhà trường và điều lệ trường trung học

	- Họp PHHS 2 lầlần/năm

- Theo nội quy nhà trường và điều lệ trường trung học
	- Họp PHHS 2 lần/năm

- Theo nội quy nhà trường và điều lệ trường trung học

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục
	Đội TNTPHCM, Đoàn TN, Các đơn vị cơ sở xóm, các ban ngành đoàn thể địa phương
	Đội TNTPHCM, Đoàn TN, Các đơn vị cơ sở xóm, các ban ngành đoàn thể địa phương

	Đội TNTPHCM, Đoàn TN, Các đơn vị cơ sở xóm, các ban ngành đoàn thể địa phương
	Đội TNTPHCM, Đoàn TN, Các đơn vị cơ sở xóm, các ban ngành đoàn thể địa phương

	V
	Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được
	 Đạt chuẩn kiến thức kỹ năng
 Có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt
	    Đạt chuẩn kiến thức kỹ năng

 Có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt 

	 Đạt chuẩn kiến thức kỹ năng

 Có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt
	 Đạt chuẩn kiến thức kỹ năng

 Có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt

	VI
	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh
	 
Đủ các điều kiện học tập các lớp trên

	  Đủ các điều kiện học tập các lớp trên
	  Đủ các điều kiện học tập các lớp trên
	  Đủ các điều kiện học tập các lớp trên


 

	 
	                  Hải Hưng, ngày 5 tháng 10 năm 2021
                                            Thủ trưởng đơn vị
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TRƯỜNG THCS HẢI HƯNG
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2020 - 2021
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 6
	Lớp 7
	Lớp 8
	Lớp 9

	I
	Số học sinh chia theo hạnh kiểm
	636
	174
	169
	151
	142

	1
	Tốt (tỷ lệ so với tổng số)
	602
	167
	160
	135
	140

	2
	Khá (tỷ lệ so với tổng số)
	34
	7
	9
	16
	2

	3
	Trung bình (tỷ lệ so với tổng số)
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Yếu (tỷ lệ so với tổng số)
	0
	0
	0
	0
	0

	II
	Số học sinh chia theo học lực
	636
	174
	169
	151
	142

	1
	Giỏi (tỷ lệ so với tổng số)
	187
	58
	50
	41
	38

	2
	Khá (tỷ lệ so với tổng số)
	292
	84
	85
	56
	67

	3
	Trung bình (tỷ lệ so với tổng số)
	137
	29
	26
	45
	37

	4
	Yếu (tỷ lệ so với tổng số)
	20
	3
	8
	9
	0

	5
	Kém (tỷ lệ so với tổng số)
	0
	0
	0
	0
	0

	III
	Tổng hợp kết quả cuối năm
	639
	177
	169
	151
	142

	1
	Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số)
	635
	177
	165
	151
	142

	a
	Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số)
	187
	58
	50
	41
	38

	b
	Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số)
	292
	84
	85
	56
	67

	2
	Thi lại (tỷ lệ so với tổng số)
	20
	3
	8
	9
	0

	3
	Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số)
	4
	1
	3
	0
	0

	4
	Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số)
	1/1
	4/2
	6/2
	4/1
	

	5
	Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số)
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số)
	4
	0
	0
	1
	3

	IV
	Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi
	
	
	
	
	

	1
	Cấp huyện
	24
	1
	3
	8
	12

	2
	Cấp tỉnh/thành phố
	6
	0
	0
	0
	6

	3
	Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế
	0
	0
	0
	0
	0

	V
	Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp
	142
	0
	0
	0
	142

	VI
	Số học sinh được công nhận tốt nghiệp
	142
	0
	0
	0
	142

	1
	Giỏi(tỷ lệ so với tổng số)
	38
	0
	0
	0
	38

	2
	Khá(tỷ lệ so với tổng số)
	67
	0
	0
	0
	67

	3
	Trung bình(Tỷ lệ so với tổng số)
	37
	0
	0
	0
	37

	VII
	Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng
(tỷ lệ so với tổng số)
	0
	0
	0
	0
	0

	VIII
	Số học sinh nam/số học sinh nữ
	328/321
	93/84
	82/87
	80/71
	63/79

	IX
	Số học sinh dân tộc thiểu số
	1
	
	
	1
	


 

	 
	Hải Hưng, ngày 5 tháng 10 năm 2021
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

	
	


 

Biểu mẫu 11
PHÒNG GD & ĐT HẢI HẬU

TRƯỜNG THCS HẢI HƯNG
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2021 - 2022
	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Bình quân

	I
	Số phòng học
	21
	Số m2/học sinh

	II
	Loại phòng học
	 
	

	1
	Phòng học kiên cố
	 16
	1.25m/hs

	2
	Phòng học bán kiên cố
	 
	

	3
	Phòng học tạm
	 
	

	4
	Phòng học nhờ
	 
	

	5
	Số phòng học bộ môn
	 5
	 0.39m/hs

	6
	Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)
	 0
	 0

	7
	Bình quân lớp/phòng học
	 16/21
	 1.25m/hs

	8
	Bình quân học sinh/lớp
	 40/1
	 1.25m/hs

	III
	Số điểm trường
	 1
	

	IV
	Tổng số diện tích đất (m2)
	 6580
	 10.2m/hs

	V
	Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)
	 2000
	 3.1m/hs

	VI
	Tổng diện tích các phòng
	 1190
	 1.85m/hs

	1
	Diện tích phòng học (m2)
	 50
	 1.25m/hs 

	2
	Diện tích phòng học bộ môn (m2)
	 50
	 1.25m/hs 

	3
	Diện tích thư viện (m2)
	 90
	 2.25m/hs 

	4
	Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)
	 0
	0 

	5
	Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2)
	 50
	 1.25m/hs

	VII
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
(Đơn vị tính: bộ)
	 
	Số bộ/lớp

	1
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định
	 4
	 4/4

	1.1
	Khối lớp 6
	 1
	1/1 

	1.2
	Khối lớp 7
	 1
	1/1 

	1.3
	Khối lớp 8
	 1
	1/1 

	1.4
	Khối lớp 9
	1
	1/1

	2
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định
	 0
	0 

	2.1
	Khối lớp...
	 
	 

	2.2
	Khối lớp...
	 
	 

	2.3
	Khối lớp...
	 
	 

	3
	Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị)
	 0
	0 

	4
	…
	 
	 

	VIII
	Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập
(Đơn vị tính: bộ)
	 22
	1.7hs/bộ

	IX
	Tổng số thiết bị dùng chung khác
	 0
	Số thiết bị/lớp

	1
	Ti vi
	 16
	 16/16

	2
	Cát sét
	 6
	 6/16

	3
	Đầu Video/đầu đĩa
	 0
	 0

	4
	Máy chiếu OverHead/projector/vật thể
	 1
	 1/16

	5
	Thiết bị khác...
	 0
	 0

	6
	…..
	 0
	 0


 

	IX
	Tổng số thiết bị đang sử dụng
	 
	Số thiết bị/lớp

	1
	Ti vi
	 12
	12/16

	2
	Cátsét
	 6
	6/16

	3
	Đầu Video/đầu đĩa
	 0
	0 

	4
	Máy chiếu OverHead/projector/vật thể
	 1
	1/16

	5
	Thiết bị khác...
	 
	 

	..
	……………
	 
	 


 

	 
	Nội dung
	Số lượng (m2)

	X
	Nhà bếp
	 0

	XI
	Nhà ăn
	 0

	 
	Nội dung
	Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)
	Số chỗ
	Diện tích bình quân/chỗ

	XII
	Phòng nghỉ cho học sinh bán trú
	 0
	0 
	0 

	XIII
	Khu nội trú
	 0
	0 
	0 

	XIV
	Nhà vệ sinh
	Dùng cho giáo viên
	Dùng cho học sinh
	Số m2/học sinh

	
	
	 
	Chung
	Nam/Nữ
	Chung
	Nam/Nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh*
	 2
	 0
	1/1 
	 0
	20/20 

	2
	Chưa đạt chuẩn vệ sinh*
	 0
	0 0
	 0
	0 0
	0 

	 
	Nội dung
	Có
	Không

	XV
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	 có
	 

	XVI
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	 có
	 

	XVII
	Kết nối internet
	 có
	 

	XVIII
	Trang thông tin điện tử (website) của trường
	 có
	 

	XIX
	Tường rào xây
	 có
	 

	 
	Hải Hưng, ngày 5 tháng 10 năm 2021
Thủ trưởng đơn vị



 
Biểu mẫu 12
PHÒNG GD & ĐT HẢI HẬU

TRƯỜNG THCS HẢI HƯNG
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường 
trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2020-2021 
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp
	Chuẩn nghề nghiệp

	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới TC
	Hạng III
	Hạng II
	Hạng I
	Xuất sắc
	Khá
	Trung bình
	Kém

	
	Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên
	 34
	 0
	0 
	20 
	11
	 3
	 0
	10
	20 
	0 
	 15
	30
	0 
	 0

	I
	Giáo viên
Trong đó số giáo viên dạy môn:
	 28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Toán
	 11
	0 
	0 
	9 
	2 
	 
	 
	2
	9
	0 
	 
	 11
	 
	 

	2
	Lý
	 1
	 
	 
	 
	1 
	 
	 
	1 
	 
	 
	
	 1
	 
	 

	3
	Hóa
	 1
	 
	 
	 
	 1
	 
	 
	 1
	 
	 
	
	 1
	 
	 

	4
	Sinh
	 1
	 
	 
	 
	1 
	 
	 
	 1
	 
	 
	
	 1
	 
	 

	
	Ngữ văn
	8
	
	
	5
	3
	
	
	3
	5
	
	
	8
	
	

	
	Thể dục
	2
	
	
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	
	2
	
	

	
	Nhạc
	1
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	

	
	Tiếng Anh
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	3
	
	

	II
	Cán bộ quản lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	1
	Hiệu trưởng
	 1
	 
	 
	 1
	 
	 
	 
	 
	 1
	 
	
	 1
	 
	 

	2
	Phó hiệu trưởng
	 1
	 
	 
	 1
	 
	 
	 
	 
	 1
	 
	
	 1
	 
	 

	III
	Nhân viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	1
	Nhân viên văn thư
	 1
	 
	 
	 
	 1
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nhân viên kế toán
	 1
	 
	 
	 
	 
	 1
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thủ quỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Nhân viên y tế
	 1
	 
	 
	 
	 
	 1
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Nhân viên thư viện
	 1
	 
	 
	 
	 
	 1
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Nhân viên thiết bị, thí nghiệm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Nhân viên công nghệ thông tin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	 
	Hải Hưng, ngày  5 tháng 10 năm 2021
Thủ trưởng đơn vị
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